
1 NGUYỄN HỮU THIỆN 12/03/2000 221499275 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT 

2 CHÂU VĂN RÔN 28/07/2000 221486398 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT 

3 VÕ THỊ BÍCH DUYÊN 16/11/2000 221517017 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT 

4 ĐẶNG THỊ THÚY PHƯƠNG 10/07/2000 221491198 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT 

5 VÕ SỸ HÙNG 01/03/2000 221477580 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2

6 LÊ THỊ NGỌC VỆ 12/10/2000 221489430 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2

7 ĐOÀN MINH QUỐC 08/01/2000 221477481 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2

8 LÊ PHẠM QUỲNH NHƯ 27/10/2000 221489265 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2

9 TRẦN MỸ KHIÊM 13/10/2000 221489472 Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên 0 2

10 TRẦN NGUYỄN MỸ CHÂU 27/06/2000 221493834 Huyện Đông Hòa - Phú Yên 0 2NT 

11 NGUYỄN THỊ HOÀI YÊN 09/06/2000 221433904 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2

12 NGUYỄN THỊ THANH LIÊN 25/08/2000 221505515 Thị Xã Sông Cầu - Phú Yên 0 2

13 TRẦN HỮU ĐỊNH 14/11/2000 221483525 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 1

14 ĐOÀN LÊ PHƯƠNG NHI 17/11/2000 221473640 Huyện Sông Hinh - Phú Yên 0 1

15 ĐẶNG THỊ THU LUẬN 20/04/2000 221487888 Huyện Phú Hòa - Phú Yên 0 2NT 

16 LÊ MINH QUANG 28/04/1998 221421528 Huyện Đồng Xuân - Phú Yên 0 1

17 NGUYỄN THỊ MỸ HẢO 10/08/2000 221503936 Huyện Tuy An - Phú Yên 0 2NT 

18 TRẦN THỊ KIM LAN 10/07/2000 221436397 Huyện Tây Hòa - Phú Yên 0 2NT 

19 NGUYỄN THỊ HỒNG THẠNH 13/08/2000 221508435 Sở Giáo dục và Đào tạo - Phú Yên 0 2NT 

20 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI 15/07/2000 221478764 Sở Giáo dục và Đào tạo - Phú Yên 0 1

21 TRẦN TRƯƠNG NHƯ QUỲNH 14/08/2000 225693476 Sở Giáo dục và Đào tạo - Khánh Hoà 0 2

22 TRẦN HÀN KHÔI 28/07/2000 221453262 Huyện Sơn Hòa - Phú Yên 0 1
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